
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (22)

001 091 Lê Thị Vân 18/04/1988 Nữ Kinh
Đô Lương, Nghệ 

An
x ĐHSP Ngữ Văn ĐH Tây Nguyên Chính quy 2011 Khá Anh B Tin A Ngữ văn

Chứng chỉ tin học không 

hợp lệ

002 093 Nguyễn Quang Sáng 11/12/1991 Nam Kinh
Hương Sơn, Hà 

Tĩnh
x Đại học

Giáo dục 

thể chất
ĐH Tây Nguyên Chính quy 2014 Khá Anh B Tin B Thể dục

Chứng chỉ tin học không 

hợp lệ

003 125 Phạm Thị Phượng 02/10/1987 Nữ Kinh
Quảng Xương, 

Thanh Hóa
x ĐHSP Vật lí ĐH Tây Nguyên Chính quy 2011 Khá Anh B Cơ bản Vật lí

Chứng chỉ ngoại ngữ 

không hợp lệ

004 127 Phạm Thị Thủy Triều 26/02/1994 Nữ Kinh
Vĩnh Thạnh, Bình 

Định
x ĐHSP Vật lí ĐH Quy Nhơn Chính quy 2016 Khá Anh B KTV x Vật lí

Chứng chỉ tin học không 

hợp lệ

005 140 Nguyễn Thị Thanh Nga 01/10/1987 Nữ Kinh
Bình Sơn, Quảng 

Ngãi
x Đại học Ngữ văn ĐH Bình Dương Chính quy 2010 Khá x Anh B THƯD Ngữ văn

Chứng chỉ tin học không 

hợp lệ

006 152 Trần Văn Cường 17/02/1991 Nam Kinh
Nghi Xuân, Hà 

Tĩnh
x Đại học

GD Thể 

chất

ĐH Quốc tế Hồng 

Bàng
Chính quy 2014 Khá x Anh B Tin B Thể dục

Chứng chỉ tin học, ngoại 

ngữ không hợp lệ

007 197 Trương Công Dũng 20/06/1981 Nam Kinh Kỳ Anh, Hà Tĩnh x ĐHSP Hóa học ĐH Hà Tĩnh Chính quy 2015 Giỏi
TOEIC 

450
Tin B Hóa học

Chứng chỉ ngoại ngữ 

không hợp lệ

008 205 Nguyễn Thị Loan 05/07/1987 Nữ Kinh
Phù Cát, Bình 

Định
x ĐHSP Sinh học ĐH Tây Nguyên Chính quy 2010 Khá Anh B Tin B Sinh học

Chứng chỉ ngoại ngữ 

không hợp lệ

009 272 Vàng Thị Yến Vi 19/05/1987 Nữ Thái Mai Sơn, Sơn La x Đại học
Tâm lý 

Giáo dục
ĐHSP Huế Chính quy 2009 Khá x Anh B Cơ bản

Tâm lí giáo 

dục

Chứng chỉ ngoại ngữ 

không hợp lệ

010 346 Lang Thị Duyên 15/04/1992 Nữ Thái
Thường Xuân, 

Thanh Hóa
x Cử nhân Văn học ĐH Đà Lạt Chính quy 2014 Khá x Anh B

Văn 

phòng
Ngữ văn

Chứng chỉ tin học không 

hợp lệ

011 416 Trần Thị Huế 08/04/1991 Nữ Kinh Kỳ Anh, Hà Tĩnh x ĐHSP Vật lí ĐH Tây Nguyên Chính quy 2014 Giỏi Anh B Tin B Vật lí
Chứng chỉ tin học không 

hợp lệ

012 470 Lê Văn Vinh 15/04/1984 Nam Kinh
Tư Nghĩa, Quảng 

Ngãi
x Đại học Vật lí ĐHKH Huế Chính quy 2008 TB Khá x

Anh 

B1

Anh 

ngữ 

CNTT

x Vật lí
Chứng chỉ tin học không 

hợp lệ

013 473 Phan Đình Mạnh 06/12/1992 Nam Kinh Can Lộc, Hà Tĩnh x ĐHSP Toán học ĐH Hà Tĩnh Chính quy 2016 Khá TOEIC Tin B Toán
Chứng chỉ ngoại ngữ 

không hợp lệ

014 529 Nguyễn Thị Lý 01/01/1990 Nữ Kinh
Thanh Chương, 

Nghệ An
x Đại học

Địa lí du 

lịch

ĐH KHXH và 

Nhân văn
Chính quy 2012 Khá x Anh B

Tin đại 

cương
Địa lí

Chứng chỉ tin học không 

hợp lệ

015 546 Vũ Thị Nhài 10/06/1987 Nữ Kinh
Đông Hưng, Thái 

Bình
x Đại học Ngữ Văn ĐH Bình Dương Chính quy 2010 Khá x GXN Tin A Ngữ văn

Chứng chỉ ngoại ngữ 

không hợp lệ

Thạc sĩ Vị trí tuyển dụng
Ghi chú 1

(Hồ sơ)

Loại hình đào 

tạo

Năm tốt 

nghiệp

Tốt nghiệp 

loại

Chứng 

chỉ 

nghiệp 

vụ

Ngoại ngữ Tin họcTrường Đào tạo

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019 PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH THÍ SINH THAM GIA TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2019 

(TUYỂN DỤNG TRONG NĂM 2020) CÓ CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ, TIN HỌC KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH

(Danh sách kèm theo Thông báo số:         /TB-HĐTD, ngày        /10/2020 của Hội đồng tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019)

TT Số HS Họ và tên
Ngày, tháng, năm 

sinh
Giới tính Dân tộc Quê quán

Bằng 

THPT

Trình độ 

đào tạo

Chuyên 

ngành đào tạo
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tạo

Năm tốt 

nghiệp

Tốt nghiệp 

loại

Chứng 
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nghiệp 

vụ

Ngoại ngữ Tin họcTrường Đào tạoTT Số HS Họ và tên
Ngày, tháng, năm 

sinh
Giới tính Dân tộc Quê quán

Bằng 

THPT

Trình độ 

đào tạo

Chuyên 

ngành đào tạo

016 453 Nguyễn Thị Xuân Nguyệt 20/06/1988 Nữ Kinh
Quảng Trạch, 

Quảng Bình
x ĐHSP Vật lí ĐH Tây Nguyên Chính quy 2010 Khá Anh B Cơ bản Vật lí

Chứng chỉ ngoại ngữ 

không hợp lệ

017 619 Nguyễn Thị Vân 26/04/1983 Nữ Kinh
Thăng Bình, 

Quảng Nam
x TCSP Mầm non TCSP Đam San Chính quy 2017 Giỏi Anh B Tin B Mầm non

Chứng chỉ tin học, ngoại 

ngữ không hợp lệ

018 639 Nguyễn Thị Kim Thùy 14/08/1985 Nữ Kinh
Điện Bàn, Quảng 

Nam
x CNSP Toán học ĐH Tây Nguyên Chính quy 2009 TB Khá Anh A Tin A x Toán

Chứng chỉ ngoại ngữ 

không hợp lệ

019 656 Võ Thị Thu Hoà 15/06/1990 Nữ Kinh
Thăng Bình, 

Quảng Nam
x ĐHSP

Lịch sử - 

GDQP

Đại học SP TP. 

Hồ Chí Minh
Chính quy 2013 TB Khá Anh B Tin B Lịch sử

Chứng chỉ tin học, ngoại 

ngữ không hợp lệ

* Danh sách này gồm có 19 người./.
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